
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15/07/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

1 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D13_CDT02 1 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C604

2 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D15_CDT01 3 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C604

3 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D15_CDT02 2 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C604

4 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D15_CDT03 5 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C604

5 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D15_CDT04 2 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C604

6 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D16_CDT01 1 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C604

7 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D16_CDT02 1 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C604

8 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D16_CDT03 9 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C604

9 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D16_CDT04 8 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C604

10 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D17_CDT01 12 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C604

11 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D17_CDT02 11 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C604

12 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D17_CDT03 3 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C604

13 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D17_CDT04 1 Hai 29/07/2019 09 giờ 30 C604

43 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D16_CDT01 2 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C603

44 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_CDT02 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C603

45 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D16_CDT03 2 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C603
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STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

46 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D16_CDT04 5 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C603

68 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D17_CDT01 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C603

69 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D17_CDT02 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C603

70 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D17_CDT03 3 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C603

71 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D17_CDT04 2 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C603

92 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D18_CDT01 14 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C603

93 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D18_CDT02 13 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C603

94 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D18_CDT03 5 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C603

95 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D18_CDT04 5 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C603

123 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn+Trịnh Ngọc An D15_CDT01 2 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

124 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D15_CDT02 3 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

125 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D15_CDT03 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

140 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D16_CDT01 7 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C605

141 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi)
Hà Minh Tuấn+Nguyễn Thị Trúc 

Phương+Trịnh Ngọc An
D16_CDT02 4 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C605

142 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn+Trịnh Ngọc An D16_CDT03 5 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C605

143 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D16_CDT04 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C605

158 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D17_CDT01 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

159 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D17_CDT02 3 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

160 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D17_CDT04 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

178 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D18_CDT01 11 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C605

179 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D18_CDT02 9 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C605

180 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D18_CDT03 8 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C605

181 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D18_CDT04 7 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C605

204 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân+Trần Nhật Duy Thanh D15_CDT01 3 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603
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STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

205 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D15_CDT03 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

219 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D16_CDT01 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

220 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Nhật Duy Thanh D16_CDT02 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

236 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân+Trần Nhật Duy Thanh D17_CDT03 2 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

237 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân+Trần Nhật Duy Thanh D17_CDT04 6 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

256 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội+Trần Nhật Duy Thanh D15_CDT01 7 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

257 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội+Trần Nhật Duy Thanh D15_CDT02 5 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

264 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D16_CDT01 3 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

265 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D16_CDT03 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

266 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội+Trần Nhật Duy Thanh D16_CDT04 6 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

278 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_CDT01 3 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

279 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_CDT03 8 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

280 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_CDT04 7 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C601

314 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D16_CDT02 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C603

315 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D16_CDT04 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C603

328 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D17_CDT03 3 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C603

329 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D17_CDT04 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C603

345 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D18_CDT01 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C603

346 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D18_CDT02 4 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C603

347 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D18_CDT03 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C603

348 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D18_CDT04 3 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C603

402 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D15_CDT01 7 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C605

403 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D15_CDT02 2 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C605

404 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D15_CDT03 6 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C605
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405 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D15_CDT04 3 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C605

426 GS43002 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D16_CDT01 5 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C605

427 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D16_CDT02 5 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C605

428 GS43002 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D16_CDT03 8 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C605

429 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D16_CDT04 15 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C605

452 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D17_CDT01 8 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C601

453 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D17_CDT02 10 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C601

788 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D14_CDT01 2 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C603

789 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D15_CDT01 5 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C603

790 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D15_CDT02 7 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C603

791 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D15_CDT03 9 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C603

792 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D15_CDT04 3 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C603

793 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D16_CDT01 8 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C603

794 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D16_CDT02 2 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C603

795 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D16_CDT03 5 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C603

796 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D16_CDT04 2 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C603

811 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D16_CDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

820 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D17_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

833 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D18_CDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

834 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D18_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

835 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D18_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

836 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D18_CDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức
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